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NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUĂN TRỊ 
THÔNG QUA VỐN TRÍ TUỆ CỦA Tổ CHỨC
NGUYỄN NGỌC BÍCH

Nghiên tứu này tập trung đánh giá mối quan hệ giữa hiệu quà quàn trị và vốn trí tuệ cùa tổ chức, bằng 
phương pháp phán tích PlsSEM, thông qua việc khảo sát 75 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin (lĩ) tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 2/2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy, để nâng cao hiệu quả quàn 
trị, các tổ chức nên tập trung trước hết vào vốn trí tuệ cấu trúc. Tổ chức căn quan tám đến các vấn để vé 
xây dựng hệ thống thông tin liên quan sao cho dễ truy cập; Hệ thống/Thủ tục cần phải đạt được mục tiêu 
nhằm hỗ trợ đổi mới, khuyến khích chia sẻ kiến thức và khuyến khích học tập. Các tài sàn trí tuệ được cần 
được theo dõi và sử dụng đầy đủ. Các tổ chức cũng cần quan tám đến vốn trí tuệ quan hệ thông qua hoạt 
động định hướng thị trường, tập trung vào khách hàng; nâng cao hiệu quả trong việc thỏa mãn khách 
hàng; tạo mối quan hệ tốt và lâu dài với các nhà cung cấp.

Tử khóa: vân trí tuệ, hiệu quá quản trị, con người, cáu trúc, quan hệ

IMPROVING GOVERNANCE EFFICIENCY 
THROUGH INTELLECTUAL CAPITAL

Nguyen Ngoc Bich
This study evaluates the relationship between 

governance efficiency and intellectual capital of an 

organization, by means of PlsSEM analysis, through 

surveying 75 enterprises in the field of information 

technology (IT) in Ho Chi Minh City in February 

2022. Research results show that, to improve 

governance efficiency, organizations should focus 

on structural intellectual capital; build a system 

of related information so that it is easy to access; 

Systems/Procedures needed to achieve their goals to 

support innovation, encourage knowledge sharing, and 

encourage learning. The intellectual capital should be 

monitored and fully utilized. Organizations also 

need to pay attention to relational intellectual capital 

through market-oriented, customer-focused activities; 

improve customer satisfaction and create good and 

long-term relationships with suppliers.
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Giới thiệu

Ngày nay, việc tạo ra giá trị của một tổ chức chủ 

yếu dựa vào các nguồn lực và khả năng vô hình, tức 
là vốn tri thức (IC). Edvinsson và Malone (1997) cho 
rằng, tài sản trí tuệ rõ ràng cao hon giá trị doanh 
nghiệp (DN) hữu hình và Ngân hàng Thế giới báo 
cáo rằng, tài sản vô hình chiếm 77% tông tài sản toàn 
cầu. Ngoài ra, khả năng cạnh tranh bền vững của 
một công ty là kinh tế tri thức hiện đại ngày càng bắt 
nguồn từ việc khai thác các nguồn tri thức (Stewart, 
199); Teece và C.S., 997b; Zack, 1999). Một nghiên cứu 
khác cho thấy, IC có mối quan hệ tích cực với khả 
năng đổi mới của công ty (Subramaniam và Youndt, 
2005). Như vậy, các nghiên cứu chỉ ra rằng, IC có tác 
động tích cực đến hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Các định nghĩa và khái niệm chính của IC đã 
được thảo luận rộng rãi bởi các chuyên gia. vào cuối 
những năm 1990, IC được định nghĩa là sự kết hợp 
của tất cả năng lực có thê’ chuyển thành lợi thế cạnh 
tranh bền vững của công ty (Roos và Roos, 1997); 
(Sullivan, 1998). Nói cách khác, IC bao gồm thông 
tin, tài sản trí tuệ, tài liệu trí tuệ, kiến thức, kỹ thuật 
cốt lõi, mối quan hệ khách hàng và kinh nghiệm có 
thể được sử dụng để làm cho công ty trở nên giàu có 
(Stewart, 1997). Một lưu ý tương tự, IC là về kiến 
thức, kinh nghiệm ứng dụng, công nghệ tổ chức, 
mối quan hệ khách hàng và kỹ năng chuyên môn 
giúp một công ty có khả năng cạnh tranh trên thị 
trường (Edvinsson và Malone, 1997). Do đó, IC 
không chi là một tài sản vô hình tĩnh, đúng hơn, nó 
là một phương tiện để phát triển bền vững (Bontis, 
1998). IC cũng được coi là tổng tài sản "ẩn" của các 
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thành viên trong tô chức và những gì còn lại khi họ 
rời văn phòng vào cuối ngày làm việc (Roos và 
Roos, 1997), hoặc kho tài liệu dựa trên tri thức tài 
nguyên thuộc sở hữu của một tô chức (Roos và Roos, 
1997). Cuối cùng, IC được cho là gắn liền với kiến 
thức và khả năng hiểu biết xã hội (Nahapiet và 
Ghoshal, 1998).

Lý thuyết nghiên cứu

Vốn trí tuệ bao gồm 3 thành phần chính: vốn con 
người (HIC), vốn cấu trúc (SIC) và vốn quan hệ 
(RIC) (Stewart, 1997).

Vốn con người liên quan đến nhân viên của công 
ty và kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng, năng lực 
và đặc điểm của họ (Bontis, 2001; Dzinkowski, 2000; 
Edvinsson và Malone, 1997; Roos và Roos, 1997; 
Stewart, 1997. Vốn con người là "trí thông minh của 
thành viên tổ chức" (Bontis, 1998). Nó chứa các tính 
năng như trí tuệ của nhân viên, giá trị, thái độ, năng 
khiếu, bí quyết, kỹ năng, năng lực, mối quan hệ cá 
nhân, sự sáng tạo, học vấn, kinh nghiệm, trình độ, 
động lực, cam kết, lòng trung thành, quyết tâm, 
tương tác, chuyên môn, tính chủ động, khả năng 
lãnh đạo, tính linh hoạt, năng lực học tập, hành vi, 
sự nhanh nhẹn trí tuệ và xu hướng thích thú (Bontis, 
2001; Bozbura, 2004; Youndt và Snell, 2004; Tovstiga 
và Tulugurova, 2007; Cabrita và Bontis, 2008; 
F-Jardón và Martos, 2009; Hsu và Fang, 200); Yang 
và Lin, 2009; c. F. Huang và Hsueh, 2007; Sharabati

BÀNG 1: HỆ số TẢI NGOÁI

GE HIC RIC SIC
SIC4 0.721

SIC3 0.857

SIC2 0.758

SIC1 0.852

RIC4 0.872

RIC3 0.841

RIC2 0.832

RICI 0.774

HIC4 0.766

HIC3 0.855

HIC2 0.891

HIC1 0.748

GE4 0.755

GE3 0.839

GE2 0.881

GE1 0.734

Nguón: Kết quà phân tích của tác già (2022)

BẢNG 2: Độ TIN CẬY THANG ĐO RELIABILITY

Cronbach's 
Alpha

rho_A Composite 
Reliability

Average Variance 
Extracted (AVE)

SIC 0.811 0.835 0.876 0.639

RIC 0.852 0.877 0.899 0.689

HIC 0.836 0.873 0.889 0.668

GE 0.819 0.846 0.879 0.647

Nguón: Két quá phán tích cùa tác giá (2022)

và C.S., 2010; Chien và Chao, 2011; Leitner, 2011).
Vốn cấu trúc bao gồm kiến thức được kết hợp 

trong các hệ thống và kết quả công nghệ thông tin 
(CNTT) và các sản phẩm của chuyên đổi kiến thức, 
chẳng hạn như tài liệu, cơ sở dữ liệu, quy trình, kế 
hoạch, các thuộc tính trí tuệ và kiến thức của con 
người trong một công ty (Bontis, 2001; Edvinsson và 
Malone, 1997; Stewart, 1997), với khách hàng, nhà 
cung cấp, nhà phân phối, đối tác, cộng đồng địa 
phương và tất cả các bên liên quan (Dzinkowski, 
2000; Edvinsson và Malone, 1997; Roos và Roos, 
1997). Tất cả các thuộc tính liên quan đến vốn con 
người đ'êu bắt nguồn từ kiến thức và kỹ năng được 
tích hợp trong đó và có sẵn thông qua nhân viên (J. 
Chen và C.S., 2004). Nó bao gồm các yếu tố như cơ 
chế và cấu trúc hỗ trợ người lao động, bí quyết tô 
chức, yếu tố công nghệ (Bontis, 2001; w. Y. Wu và 
Tsai, 2005; w. Y. Wu và C.S., 2008; Kamukama và 
C.S., 2010).

Vốn quan hệ là kiến thức gắn liền với các mối 
quan hệ bên ngoài của công ty (Cabrita và Bontis, 
2008; w. Y. Wu và C.S., 2008), các thành viên của 
cộng đồng, xã hội, chính phủ, nhà nước và các mạng 
lưới phi chính thức (Bozbura, 2004; w. Y. Wu và C.S., 
2008; Cabrita và Bontis, 2008; F-Jardón và Martos, 
2009; Hsu và Fang, 2009; c. F. Huang và Hsueh, 
2007; Namvar và C.S., 2010; Sharabati và C.S., 2010; 
Gonzalez-Loureiro và Dorrego, 2012). Do đó, vốn 
quan hệ có thể nằm ở cả cấp độ cá nhân và tô chức.

Vốn xã hội là "tổng các nguồn lực thực tế và tiềm 
năng được gắn vào bên trong, có sẵn thông qua và 
bắt nguồn từ mạng lưới các mối quan hệ mà cá nhân 
hoặc đơn vị xã hội sở hữu" (Nahapiet và Ghoshal, 
1998; D. Wang và Chen, 2013), và nó liên quan đến 
cả quan hệ bên trong và bên ngoài của công ty (Yli- 
Renko và C.S., 2001). Nói một cách đơn giản, vốn xã 
hội có thê’ được mô tả là giá trị của các mối quan hệ 
xã hội của doanh nghiệp (Reed và C.S., 2006). vốn xã 
hội được cho là sự trao đôi kiến thức tập thê (Youndt 
và Snell, 2004) và đặc điểm của các mối quan hệ xã 
hội có thể được huy động để tạo điều kiện cho hành 
động (Steinfield và C.S., 2010; w. Y. Wu và Tsai, 2005).
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BÀNG 3: TÍNH PHÂN BIỆT THEO HTMT

GE NIC RIC

GE
HIC 0.366

RIC 0.323 0.146

SIC 0.406 0.137 0.177

Nguón: Két quà phân tích củo tác giò (2022)

Đo lường hiệu quả hoạt động, cách truyền thống 
thường sử dụng các kỹ thuật tài chính như tỷ suất 
sinh lợi trên tài sản (ROA) và tỷ suất lợi nhuận trên 
vốn sử dụng (ROCE). Cách đo lường như vậy đã bị 
chỉ trích là lạc hậu, không thể đo lường các nguồn 
lực vô hình và không phù hợp để đánh giá hiệu quả 
đầu tu vào công nghệ và thị trường mới mà các công 
ty cần có để cạnh tranh thành công trên thị trường 
toàn cầu (Bourne và C.S., 2000); (Amir và Lev, 1996). 
Vào đầu những năm 1990, nhiều khuôn khô đo 
lường hiệu quả khác nhau đã được phát triển để 
khắc phục những điểm yếu của các thưóc đo chỉ 
dựa vào tài chính (Bourne và C.S., 2000). Các mô 
hình như vậy tập trung nhiều hơn vào các nguồn 
lực vô hình (Amir và Lev, 1996) như khách hàng 
chính, quy trình nội bộ và học tập (Simons, 1990). 
Các mô hình thường được sử dụng bao gồm Giám 
sát tài sản vô hình (Edvinsson và Malone, 1997; 
Sveiby, 1997) được phát triển đặc biệt với vốn tri 
thức và thẻ điểm cân bằng (Kaplan và Norton, 1996; 
Lipe và Salterio, 2000) có trọng tâm chiến lược tổng 
quát hơn (Tayles và C.S., 2007a).

Phương pháp nghiên cứu

Quy mô mẫu và cách thức chọn mẫu

Raykov và Marcoulides (Raykov và Marcoulides, 
2006) cho rằng, kích thước mâu phải gấp 10 lần số 
biển. Trong nghiên cứu này gồm có 16 biến quan sát 
và 4 nhân tố dự kiến, vì vậy sô' mẫu cần có ít nhất 
phải là 10*(16 + 4) = 200. Tuy nhiên, bài này sử dụng 
phương pháp phân tích PlsSEM. Đây là phương 
pháp phân tích dựa trên Boostraping nên có thê sử 
dụng với mẫu nhỏ. Đồng thời, sử dụng cách thức 
chọn mẫu thuận tiện bằng việc khảo sát 75 DN trong 
lĩnh vực IT tại TP. Hồ Chí Minh (75 quan sát) được 
thu thập thông qua một cuộc khảo sát vào 
tháng 02/2022.

Mô hình nghiên cứu

Kế thừa có chọn lọc các thang đo IC trong nghiên 
cứu của Tayles và cộng sự (Tayles và C.S., 2007; 
Stewart, 1997) cùng với thảo luận chuyên gia để xây 

dựng thang đo về hiệu quả quản trị. Mô hình nghiên 
cứu được tác giả đề xuất như sau:

GE = HIC + SIC + RIC(1)
Trong đó: GE là thang đo về Hiệu quả quản trị 

(GE), gồm các biến thành phần: Lợi nhuận mục tiêu 
(GE1), Giá trị cổ đông (GE2), Cấu trúc khuyến khích 
dựa trên việc tạo giá trị (GE3), Giá trị khác của 
công ty(GE4).

Vốn trí tuệ (IC) được đo lường qua ba thang đo:
Thang đo thứ nhất, vốn trí tuệ của con người 

(HIC) gồm: Nhân viên được yêu cầu chia sẻ kiến 
thức (HIC1), Nhân viên là chuyên gia trong công 
việc của họ (HIC2), Người quản lý và nhân viên là 
sáng tạo (HIC3), Nhân viên có thể tập trung vào 
chất lượng (HIC4).

Thang đo thứ hai, vốn trí tuệ cấu trúc (SIC) gồm: 
Thông tin liên quan rất dễ truy cập (SIC1), Hệ thống/ 
Thủ tục hỗ trợ đổi mới (SIC2), Hệ thông/Thủ tục đòi 
hỏi chia sẻ kiến thức và khuyến khích học tập (SIC3), 
Tài sản trí tuệ được theo dõi và sử dụng đầy 
đủ (SIC4).

Thang đo thứ ba, vốn trí tuệ quan hệ (RIC) gồm: 
Định hướng thị trường/tập trung vào khách hàng 
(RIC1), Hiệu quả trong việc thỏa mãn khách hàng 
(RIC2), Có mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp (RIC3), 
Duy trì mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp (RIC4).

Kết quả nghiên cứu

Phán tích mô hình ước lượng

Về chất lượng biến quan sát (chỉ báo): Hệ số tải 
ngoài của tất cả các biến quan sát đều lớn hơn 0.7 
(Bảng 1) đáp ứng yêu cầu > 0.7 (Hair và cộng 
sự, 2017).

Về độ tin cậy thang đo Reliability: Cronbach’s 
Alpha > 0.7 (DeVellis, 2016), Composite Reliability 
CR > 0.7 (Bagozzi và Yi, 1988). rho_A > 0.7 (Wong, 
2019). Kết quả phân tích trong Bảng 2 cho thấy, các 
chỉ số đều đạt yêu cầu của các tiêu chuẩn đánh giá.

Tính hội tụ của thang đo được đánh giá qua các 
chỉ tiêu Average Variance Extracted AVE > 0.5 (Hock 
và C.S., 2010). Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo ở 
Bảng 2 cho thấy, các giá trị AVE đều lớn hơn 0.5, nên 
các thang đo đều đạt giá trị hội tụ. Tính phân biệt của 
các thang đo được đánh giá qua tiêu chuẩn căn bậc 
hai AVE > Tương quan giữa các biến tiềm ẩn (Fomell 
và Larcker, 1981), HTMT < 0.85 (Kline, 2015). Kết quả 
phân tích cho thấy, căn bậc hai AVE (đường chéo) > 
tương quan giữa các biến tiềm ẩn (các số còn lại cùng 
hàng hay cùng cột). Các giá trị HTMT từ kết quả 
phân tích đều nhỏ hơn 0.85 (Bảng 3).

Như vậy, tất cả các thang đo trong nghiên cứu này
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BẢNG 4: HỆ số ĐƯỜNG DẪN

Original
Sample (0)

Sample
Mean (M)

Standard Devi­
ation (STDEV)

T Statistics 
(ỊO/STDEVỊ)

p Values

HIC->GE 0.303 0.330 0.148 2.052 0.040

RIC-> GE 0.294 0.283 0.129 2.279 0.023

SIC->GE 0.388 0.378 0.140 2.771 0.006

Nguón: Két quà phân tích cùa tác già (2022)

chức có ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu 
quả quản trị. Mức tác động tới hiệu 
quả hoạt động lớn thứ hai là vốn trí tuệ 
của con người, và thứ ba là vốn trí tuệ 
quan hệ. Kết quả phân tích cho thấy 
mô hình được xây dựng phù họp cho 
việc sử dụng để dự đoán hiệu quả 
quản trị của tô chức.

đều đạt yêu cầu về châ't lượng chi báo, độ tin cậy, tính 
hội tụ và tính phân biệt. Vì vậy, các thang đo này 
được sử dụng tiếp theo để đưa vào phân tích phương 
trình cấu trúc tuyến tính riêng phần PLS-SEM.

Phán tích mô hình cấu trúc

Kết quả phân tích các nội dung được thực hiện 
trong bước phân tích mô hình cấu trúc như sau:

Đánh giá đa cộng tuyêh: Thông qua giá trị VIF 
của các biến quan sát đều nhỏ hơn 3, do đó có cơ sở 
để kết luận kết quả phân tích không vi phạm giả 
thuyết về đa cộng tuyến.

Đánh giá các mối quan hệ tác động: Để đánh giá các 
mối quan hệ tác động, tác giả sẽ sử dụng kết quả của 
phân tích Bootstrap. Kết quả phân tích cho thâỳ các hệ 
số tác động đều có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95% 
(p-value < 0.05; T Statistics > 1.96). Sau khi loại các mối 
quan hệ tác động không có ý nghĩa thống kê. Các giá trị 
tác động giữa các biên còn lại như trong Bảng 4.

Mức độ giải thích của biến độc lập cho phụ thuộc 
(R bình phương): Giá trị R bình phương hiệu chỉnh 
lớn hơn 0.75, 0.50 và 0.25 được coi là tốt, vừa phải và 
yếu. Kết quả phân tích cho thây, các giá trị R bình 
phương hiệu chinh của thang đo GE nhỏ hơn 0.5 
được đánh giá là yêù.

Giá trị effect size (f bình phương): Hệ số f bình 
phương cho biết mức độ ảnh hương cúa biến độc 
lập lên biến phụ thuộc là mạnh hay yêù (Cohen, 
2013). Kết quả cho thấy các giá trị f bình phương 
đều lớn hơn 0.02 cho thấy các biến độc lập trong mô 
hình có ảnh hưởng đến các biến phụ thuộc với các 
mức độ khác nhau. HIC, RIC có mức tác động nhỏ 
đến GE. SIC tác động trung bình tới GE.

Khả năng dự đoán: Kết quả phân tích khả năng dự 
đoán cho thâỳ các giá trị Q bình phương lớn hơn 0. Từ 
đó tác giả có cơ sở kết luận, mô hình phù họp cho việc 
sừ dụng đê’ dự đoán cho một cấu trúc nội sinh nhất định.

Từ kết quả phân tích trên cho thấy, mô hình 
nghiên cứu phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. Kết quả 
kiểm định các thang đo đạt yêu cầu. Với kết quả phân 
tích dữ liệu mẫu nghiên cứu, các biến phụ thuộc có 
mức độ ảnh hường từ nhỏ đến vừa đối vói biên phụ 
thuộc. Trong đó, các yếu tố vốn trí tuệ cấu trúc của tổ 
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Vốn trị tuệ có ảnh hưởng nhất đinh đối với hiệu 
quả quản trị của các DN IT tại TP. Hồ Chí Minh, để 
nâng cao hiệu quả quản trị, các DN IT tại TP. Hồ Chí 
Minh nên tập trung trước hết vào vốn trí tuệ cấu 
trúc. Cần quan tâm đến các vấn đề về xây dựng hệ 
thống thông tin liên quan sao cho dễ truy cập; Hệ 
thống/Thủ tục cân phải đạt được mục tiêu nhằm hỗ 
trợ đổi mới; Hệ thống/Thủ tục cần phải khuyến 
khích chia sẻ kiến thức và khuyến khích học tập 
(SIC3); Các tài sản trí tuệ được cần được theo dõi và 
sử dụng đầy đủ. Ngoài ra, các DN cần quan tâm đến 
vốn trí tuệ của con người. Nhân viên cần được yêu 
cầu chia sẻ kiến thức; Nhân viên phải phát triển để 
trở thành các chuyên gia trong công việc của họ; chú 
trọng khuyến khích tính sáng tạo của quản lý và 
nhân viên; tạo môi trường và chính sách để mọi 
nhân viên có thê’ tập trung vào chất lượng.

Cuối cùng, các DN IT tại TP. Hồ Chí Minh cần 
quan tâm đến vốn trí tuệ quan hệ. Các hoạt động 
của tổ chức cần định hướng thị trường/tập trung 
vào khách hàng; Nâng cao hiệu quà trong việc thỏa 
mãn khách hàng; tạo mối quan hệ tốt và lâu dài với 
các nhà cung cấp.
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